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QUỐC HỘI 
 

Luật số: 43/2013/QH13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

LUẬT 
Đấu thầu 

 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Quốc hội ban hành Luật đấu thầu. 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có 

liên quan và các hoạt động đấu thầu, bao gồm: 
1. Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, 

xây lắp đối với: 
a) Dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước của cơ quan nhà nước, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức 
xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 
đơn vị sự nghiệp công lập; 

b) Dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước;  
c) Dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này 

có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% 
nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án; 

d) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của 
cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã 
hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực 
lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;  

đ) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công;  
e) Mua hàng dự trữ quốc gia sử dụng vốn nhà nước; 
g) Mua thuốc, vật tư y tế sử dụng vốn nhà nước; nguồn quỹ bảo hiểm y tế, 

nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở 
y tế công lập. 

2. Lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, 
hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 
của doanh nghiệp Việt Nam mà dự án đó sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên 
hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án.  
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3. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư 
(PPP), dự án đầu tư có sử dụng đất. 

4. Lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực dầu khí, trừ việc lựa chọn nhà thầu 
cung cấp dịch vụ dầu khí liên quan trực tiếp đến hoạt động tìm kiếm thăm dò, 
phát triển mỏ và khai thác dầu khí theo quy định của pháp luật về dầu khí. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu quy 

định tại Điều 1 của Luật này. 
2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động đấu thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh 

của Luật này được chọn áp dụng quy định của Luật này. Trường hợp chọn áp dụng 
thì tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định có liên quan của Luật này, bảo đảm 
công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. 

Điều 3. Áp dụng Luật đấu thầu, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế 
1. Hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ 

quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.  
2. Trường hợp lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật 

tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản 
xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh 
nghiệp nhà nước; thực hiện gói thầu thuộc dự án đầu tư theo hình thức đối tác công 
tư, dự án đầu tư có sử dụng đất của nhà đầu tư được lựa chọn thì doanh nghiệp phải 
ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp 
trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. 

3. Đối với việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thuộc dự án có sử dụng vốn hỗ 
trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi phát sinh từ điều ước quốc tế, thỏa 
thuận quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ thì áp dụng theo quy định của điều ước 
quốc tế và thỏa thuận quốc tế đó.  

4. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên có quy định về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư khác với quy định của 
Luật này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó. 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện 

pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam để bảo đảm trách 
nhiệm dự thầu của nhà thầu, nhà đầu tư trong thời gian xác định theo yêu cầu của 
hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.  
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2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một 
trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng 
hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam để 
bảo đảm trách nhiệm thực hiện hợp đồng của nhà thầu, nhà đầu tư. 

3. Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực để thực hiện 
các hoạt động đấu thầu, bao gồm: 

a) Chủ đầu tư hoặc tổ chức do chủ đầu tư quyết định thành lập hoặc lựa chọn; 
b) Đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên;  
c) Đơn vị mua sắm tập trung; 
d) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức trực thuộc do cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền lựa chọn.  
4. Chủ đầu tư là tổ chức sở hữu vốn hoặc tổ chức được giao thay mặt chủ sở 

hữu vốn, tổ chức vay vốn trực tiếp quản lý quá trình thực hiện dự án.  
5. Chứng thư số là chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ 

ký số cấp để thực hiện đấu thầu qua mạng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.  
6. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền là cơ quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư. 
7. Danh sách ngắn là danh sách nhà thầu, nhà đầu tư trúng sơ tuyển đối với 

đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển; danh sách nhà thầu được mời tham dự thầu đối với 
đấu thầu hạn chế; danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ 
mời quan tâm. 

8. Dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: lập, đánh giá báo cáo 
quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền 
khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo 
sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời 
thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ 
sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm 
toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác. 

9. Dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: logistics, bảo 
hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại khoản 45 Điều này, nghiệm thu 
chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không 
phải là dịch vụ tư vấn quy định tại khoản 8 Điều này.  

10. Doanh nghiệp dự án là doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập để thực hiện dự 
án đầu tư theo hình thức đối tác công tư hoặc dự án đầu tư có sử dụng đất. 

11. Dự án đầu tư phát triển (sau đây gọi chung là dự án) bao gồm: chương 
trình, dự án đầu tư xây dựng mới; dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng các dự án đã 
đầu tư xây dựng; dự án mua sắm tài sản, kể cả thiết bị, máy móc không cần lắp đặt; 
dự án sửa chữa, nâng cấp tài sản, thiết bị; dự án, đề án quy hoạch; dự án, đề tài 
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nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, 
điều tra cơ bản; các chương trình, dự án, đề án đầu tư phát triển khác. 

12. Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng 
cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn 
nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác 
công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, 
minh bạch và hiệu quả kinh tế.  

13. Đấu thầu qua mạng là đấu thầu được thực hiện thông qua việc sử dụng hệ 
thống mạng đấu thầu quốc gia. 

14. Đấu thầu quốc tế là đấu thầu mà nhà thầu, nhà đầu tư trong nước, nước 
ngoài được tham dự thầu. 

15. Đấu thầu trong nước là đấu thầu mà chỉ có nhà thầu, nhà đầu tư trong nước 
được tham dự thầu. 

16. Giá gói thầu là giá trị của gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu.  

17. Giá dự thầu là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu, báo giá, bao gồm toàn 
bộ các chi phí để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.  

18. Giá đánh giá là giá dự thầu sau khi đã được sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch 
theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng với các yếu 
tố để quy đổi trên cùng một mặt bằng cho cả vòng đời sử dụng của hàng hóa, công 
trình. Giá đánh giá dùng để xếp hạng hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng 
hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc đấu 
thầu hạn chế. 

19. Giá đề nghị trúng thầu là giá dự thầu của nhà thầu được đề nghị trúng thầu 
sau khi đã được sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ 
yêu cầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có). 

20. Giá trúng thầu là giá được ghi trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn 
nhà thầu. 

21. Giá hợp đồng là giá trị ghi trong văn bản hợp đồng làm căn cứ để tạm ứng, 
thanh toán, thanh lý và quyết toán hợp đồng. 

22. Gói thầu là một phần hoặc toàn bộ dự án, dự toán mua sắm; gói thầu có thể 
gồm những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án hoặc là khối lượng 
mua sắm một lần, khối lượng mua sắm cho một thời kỳ đối với mua sắm thường 
xuyên, mua sắm tập trung. 

23. Gói thầu hỗn hợp là gói thầu bao gồm thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP); 
thiết kế và xây lắp (EC); cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC); thiết kế, cung cấp 
hàng hóa và xây lắp (EPC); lập dự án, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (chìa 
khóa trao tay).  
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24. Gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức do Chính 
phủ quy định. 

25. Hàng hóa gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, 
phụ tùng; hàng tiêu dùng; thuốc, vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế.  

26. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là hệ thống công nghệ thông tin do cơ 
quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu xây dựng và quản lý nhằm mục đích 
thống nhất quản lý thông tin về đấu thầu và thực hiện đấu thầu qua mạng. 

27. Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển là toàn bộ tài liệu bao gồm các yêu 
cầu về năng lực và kinh nghiệm đối với nhà thầu, nhà đầu tư làm căn cứ để bên mời 
thầu lựa chọn danh sách nhà thầu, nhà đầu tư trúng sơ tuyển, danh sách nhà thầu có 
hồ sơ quan tâm được đánh giá đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm. 

28. Hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà 
đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ 
mời sơ tuyển. 

29. Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, 
đấu thầu hạn chế, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà 
thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ 
dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.  

30. Hồ sơ yêu cầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức chỉ định thầu, mua 
sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, 
làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đề xuất và để bên mời thầu tổ chức 
đánh giá hồ sơ đề xuất nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.  

31. Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập 
và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. 

32. Hợp đồng là văn bản thỏa thuận giữa chủ đầu tư với nhà thầu được lựa 
chọn trong thực hiện gói thầu thuộc dự án; giữa bên mời thầu với nhà thầu được 
lựa chọn trong mua sắm thường xuyên; giữa đơn vị mua sắm tập trung hoặc giữa 
đơn vị có nhu cầu mua sắm với nhà thầu được lựa chọn trong mua sắm tập trung; 
giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư được lựa chọn hoặc giữa cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư được lựa chọn và doanh nghiệp dự án 
trong lựa chọn nhà đầu tư. 

33. Kiến nghị là việc nhà thầu, nhà đầu tư tham dự thầu đề nghị xem xét lại kết 
quả lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư và những vấn đề liên quan 
đến quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư khi thấy quyền, lợi ích của mình bị 
ảnh hưởng. 

34. Người có thẩm quyền là người quyết định phê duyệt dự án hoặc người 
quyết định mua sắm theo quy định của pháp luật. Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư, 


